
ỦY BAN NHÂN DÂN CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

XÃ QUỲ CHÂU Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH 

Khối, bản trên địa bàn xã Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An 

 

TT Khối, bản cũ Bí thư Số điện thoại Trưởng bản Số điện thoại Ghi chú 

1 Khối 1 Lê Quốc Việt 0986760725 Nguyễn Hồng Lĩnh 0986724703  

2 Khối 2 Đặng Bá Hòe 0987492552 Đặng Bá Hòe 0987492552 BT kiêm TB 

3 Khối 3 Nguyễn Đình Cẩn 0915665066 Vương Đình Sửu 0332479238  

4 Khối 4 Lang Viết Phú 0972980407 Nguyễn Đình Úy 0969501568  

5 Khối Tân Hương Cao Xuân Thắng 0826180939 Kim Thị Thủy 0984892217  

6 Khối Hoa Hải Cao Xuân Dương 0973569908 Đặng Xuân Thuận 0989883880  

7 Bản Tà Sỏi Lô Văn Nhân 0911724302 Lò Văn Thái 0983316094  

8 Bản Thuận Lập Vi Thị Hồng 0373995903 Hà Trung Đức 0334558544  

9 Bản Minh Châu Lương Thị Nhung 0374124720 Vi Thị Hằng 0326875561  

10 Bản Định Tiến Lim Văn Nghĩa 0354675394 Mạc Văn Nhất 0362253935  

11 Bản Kẻ Nính Lim Thị Tường 0339104830 Vi Thị Thu 0365444909  

12 Bản Na Xén Vi Văn Chiến 0833861836 Vi Văn Anh 0963136895  

13 Bản Kẻ Bọn Lương Thị Xuân 0372560544 Lang Trọng Khâm 0369562813  

14 Bản Đồng Minh Lang Thị Thẩm 0388481526 Vi Văn Châu 0395985709  

15 Bản Tà Lạnh Lữ Thị Hà 0989081540 Lang Thanh Duyên 0368617242  

16 Bản Minh Tiến Lang Thị Loan 0972494110 Lô Xuân Vân 0354908901  

17 Bản Hạnh Tiến Lang Thị Soa 0335115893 Trần Văn Tám 0977529974  

18 Bản Hội 1 Lữ Văn Tính 0944798394 Vi Văn Hà 0398963303  

19 Bản Hội 2 Vi Văn Triều 0355405688 Lang Văn Chiến 0971602427  



20 Bản Hội 3 Vi Thanh Sơn 0976315504 Lim Văn Tùng 0365619370  

21 Bản Tằn Lữ Văn Thắng 0833831257 Lữ Văn Phương 0357326814  

22 Bản Xớn Lữ Văn Dũng 0387549981 Lữ Văn Tình 0353366765  

23 Bản Khun Vi Sỹ HùngS 0368166585 Vi Văn Đào 0398854458  

24 Bản Khứm Hà Văn Đức 0989220376 Hoàng Trung Hiếu 0972275771  

25 Bản Lè Lương Quốc Tuấn 0663744242 Vi Văn Kiên 0375951750  

26 Bản Lâm Hội Phạm Văn Tiến 0966351789 Đặng Ngọc Thanh 0914922459  

27 Bản Việt Hương Nguyêñ Kim Cúc 0389891245 Nguyêñ Đình Lời 0359819840  

28 Bản Na Pùa Hoàng Lê Hoàn 0974545753 Vi Xuân Hiệp 0345458168  

29 Bản Pọong Lim Văn Xuyến 0976517302 Lim Văn Châu 0376705885  

30 Bản Mưn Vi Thị Lý 0369059212 Vi Thị Phương 0358075032  

 Tổng: 30 Bản      

 


